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DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM - NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC 

 
 

I. Danh mục sách Nhà xuất bản 
 

STT Tên sách  Tác giả  Dịch giả  Mã ISBN Thể loại 

Năm 

xuất 

bản/tái 

bản  

Giá bìa 

sách 

giấy  

Giá 

ebook  

Loại 

sách  

1 
Ảnh Hưởng Của Sức Mạnh 

Trên Biển Đối Với Lịch Sử 
Alfred Thayer Mahan Phạm Nguyên Trường 9786049808685 

Sách 

Khoa học  
2019 190.000 95.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

2 
Big Data, Tuyển Tập Dữ 

Liệu Lớn  

Nhóm phân tích kinh 

tế  

Nhóm phân tích kinh 

tế 
9786049808043 

Sách 

Khoa học  
2019 65.000 26.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

3 Bộ Công Cụ Mới Francis Bacon  
Đỗ Minh Hợp, 

Nguyễn Trọng Chuẩn 
9786049434549 

Sách 

Khoa học  
2017 135.000 67.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

4 
Các Quy Tắc Của Phương 

Pháp Xã Hội Học  
Emile Durkheim  Đinh Hồng Phúc 9786049808265 

Sách 

Khoa học  
2019 110.000 55.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

5 
Camille Và Paul - Niềm 

Đam Mê Mang Tên Claudel 
Dominique Bona  

Đường Công Minh, 

Vũ Hà Nguyên, Phạm 

Thị Thật hiệu định 

8936080500548 
Sách 

Khoa học  
2014 110.000 44.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

6 Căn Phòng Riêng Virginia Woolf  Trịnh Y Thư 9786049431005 
Sách 

Khoa học  
2017 55.000 27.500 

Sách 

giấy, 

ebook 

7 
Chế Ngự Khủng Hoảng 

Tuổi Thành Niên 
Alexandra Robbins  Trần Nguyên 9786049438646 

Sách Tâm 

lí 
2018 110.000 44.000 

Sách 

giấy, 

ebook  
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8 
Chính Sách Các Số Lớn - 

Lịch Sử Lí Tính Thống Kê 
Alain Desrosières  Nguyễn Đôn Phước 8936080501149 

Sách 

Khoa học  
2016 180.000 72.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

9 Chính Thể Đại Diện John Stuart Mill  
Nguyễn Văn Trọng, 

Bùi Văn Nam Sơn 
9786049438639 

Sách 

Khoa học  
2018 160.000 80.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

10 
Con Người Trong Thế Giới 

Tinh Thần  
N. A. Berdyaev  Nguyễn Văn Trọng 9786049435096 

Sách 

Khoa học  
2017 110.000 55.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

11 
Cuộc Cách Mạng Ngược 

Trong Khoa Học  

Friedrich August 

Hayek  

Đinh Tuấn Minh và 

các cộng sự 
9786049808074 

Sách 

Khoa học  
2019 120.000 60.000 

Sách 

giáy, 

ebook  

12 Địa Chính Trị  Klaus Dodds  Nguyễn Nguyên Hy 9786049808210 
Sách 

Khoa học  
2019 85.000 34.000 Ebook  

13 Định Chế Tôtem Hiện Nay Claude Lévi-Strauss Nguyễn Tùng 9786049433955 
Sách 

Khoa học  
2017 98.000 49.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

14 

Du Lịch Âu Châu Hội Chợ 

Marseille Đấu Xảo Quốc Tế 

Paris 

Nguyễn Công Tiễu Nguyễn Hữu Sơn 9786049434716 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử  

2017 65.000 19.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

15 Giải Nobel Kinh Tế 

Jean-Édouard 

Colliard, Emmeline 

Travers 

Nguyễn Đôn Phước 8936039720775 
Sách Kinh 

tế 
2009 36.000 14.400 

Sách 

giấy, 

ebook  

16 Hiện Tượng Con Người  
Pierre Teilhard de 

Chardin 

Đặng Xuân Thảo, Bùi 

Văn Nam Sơn hiệu 

đính 

9786049808203 
Sách 

Khoa học  
2019 160.000 80.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

17 Hoàn Cảnh Hậu Hiện Đại  
Jean Franςois 

Lyotard 
Ngân Xuyên 9786049808289 

Sách 

Khoa học  
2019 72.000 36.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

18 Hồn Việt Nguyễn Sơn  Nguyễn Sơn 9786049439841 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử 

2019 30.000 9.000 

Sách 

giấy, 

ebook 
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19 Huyễn Tưởng Thượng Đế Richard Dawkins  Phạm Anh Tuấn 9786049439773 
Sách 

Khoa học  
2019 160.000 64.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

20 
Khảo Luận Thứ Hai Về 

Chính Quyền  
John Locke  Lê Tuấn Huy 9786049808180 

Sách 

Khoa học  
2019 90.000  Sách 

giấy  

21 

Khoa Học Tự Nhiên Và 

Con Người Trong Đời Sống 

Tinh Thần 

Nguyễn Văn Trọng  Nguyễn Văn Trọng 9786049437120 
Sách 

Khoa học  
2018 75.000 30.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

22 

Lời Người Mandi Hiện Đại 

- Người Yêu Tiếng Việt 

Trọn Đời 

Nguyễn Văn Vĩnh  
Nguyễn Lân Bình 

biên soạn 
9786049438158 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử  

2018 50.000 15.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

23 
Lựa Chọn Công Lược 

Khảo 

Tiến sĩ Eamonn 

Butler  
Phạm Nguyên Trường 9786049435782 

Sách Kinh 

tế  
2017 54.000 21.600 

Sách 

giấy, 

ebook 

24 Luận Về Biếu Tặng Marcel Mauss  Nguyễn Tùng 9786049081118 
Sách 

Khoa học  
2017 135.000 67.500 

Sách 

giấy, 

ebook 

25 Luật Pháp  Frédéric Bastiat  Phạm Nguyên Trường 9786049439483 
Sách 

Khoa học 
2018 55.000 27.500 

Ebook  

Sách nói  

26 
Ludwig Von Mises - Lược 

Khảo 
Eamonn Butler  Phạm Nguyên Trường 9786049430527 

Sách Kinh 

tế  
2016 45.000 18.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

27 Lược Sử Vật Lí Jean – Pierre Maury 
Trần Thị Châu Hoàn, 

Nguyễn Ngọc Tuấn 
9786049434365 

Sách 

Khoa học  
2016 120.000 48.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

28 
Minh Triết Thiêng Liêng 

(Tập 1)  
  9786049433160 

Sách 

Khoa học  
2017 125.000 64.500 Ebook  

29 
Minh Triết Thiêng Liêng 

(Tập 2) 
Hamvas Béla  

Nguyễn Hồng Nhung 9786049433177 
Sách 

Khoa học  
2017 129.000 64.500 

Sách 

giấy  

Ebook  
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30 
Minh Triết Thiêng Liêng 

(Tập 3) 
Hamvas Béla  Nguyễn Hồng Nhung 9786049433184 

Sách 

Khoa học  
2017 120.000 60.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

31 
Một Chỉ Dẫn Cho Người Bị 

Bối Rối 
E. F. Schumacher  Nguyễn Văn Trọng 9786049850509 

Sách 

Khoa học  
2023 160.000 80.000 Ebook  

32 Một Giọt Từ Sự Đọa Đày  Hamvas Béla  Nguyễn Hồng Nhung 9786049808197 
Sách 

Khoa học  
2019 130.000 65.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

33 Nền Đạo Đức Tin Lành  Max Weber  

Bùi Văn Nam Sơn, 

Nguyễn Nghị, 

Nguyễn Tùng, Trần 

Hữu Quang 

9786049808234 
Sách 

Khoa học 
2019 135.000 67.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

34 Ngẫu Nhiên Và Tất Yếu Jacques Monod  
Hà Dương Tuấn, 

Đặng Xuân Thảo 
9786049434372 

Sách 

Khoa học  
2017 89.000 44.500 

Sách 

giấy, 

ebook 

35 Nhật Bản Trong Châu Á Tanaka Akihiko Võ Minh Vũ 9786049850493 
Sách 

Khoa học  
2019 110.000 44.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

36 
Những Khoảnh Khắc Sao 

Sáng Của Nhân Loại 
Stefan Zweig  Phan Ba 9786049436888 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử 

2018 115.000 46.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

37 Những Thế Giới Song Song 
Phùng Ngọc Kiên  

Phùng Ngọc Kiên 9786049434679 
Sách 

Khoa học  
2017 99.000  Sách 

giấy  

38 
Những Vấn Đề Mới Trong 

Vật Lý ngày nay 
GS. Cao Chi Cao Chi 9786049437830 

Sách 

Khoa học  
2018 125.000 37.500 

Sách 

giấy, 

ebook 

39 Niềm cảm hứng  Hamvas Béla  Nguyễn Hồng Nhung 9786049435072 
Sách 

Khoa học 
2017 25.000 10.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

40 
Phan Khôi - Tác Phẩm 

Đăng Báo 1936 
Lại Nguyên Ân Lại Nguyên Ân sưu 

tầm 
8936080500647 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử 

2017 165.000  Sách 

giấy  
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41 
Phan Khôi - Tác Phẩm 

Đăng Báo 1937 
Lại Nguyên Ân  

Lại Nguyên Ân sưu 

tầm 
8936080500654 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử 

2017 98.000 29.400 

Sách 

giấy, 

ebook 

42 
Phan Khôi - Tác Phẩm 

Đăng Báo 1938-1942 
Lại Nguyên Ân  

Lại Nguyên Ân sưu 

tầm 
9786049438264 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử 

2018 135.000 40.500 

Sách 

giấy, 

ebook 

43 
Phan Khôi - Tác Phẩm 

Đăng Báo 1932  
Lại Nguyên Ân  

Lại Nguyên Ân sưu 

tầm 
9786049808821 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử 

2019 260.000 104.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

44 Phục Hưng, Một Dẫn Nhập Jerry Brotton  Tiết Hùng Thái 9786049808364 
Sách 

Khoa học 
2019 80.000 32.000 Ebook  

45 
Phương Pháp 6: Đạo Đức 

Học 
Edgar Morin  Chu Tiến Ánh 9786049084140 

Sách 

Khoa học 
2017 80.000 32.000 

Sách 

giấy, 

eook  

46 Phương Pháp Luận Dân Dã lain Coulon  Lê Minh Tiến 9786049437014 
Sách 

Khoa học  
2018 60.000 24.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

47 Sân Chơi Của Chúa  
Norman Davies 

Diệp Minh Tâm 9786049439629 
Sách 

Khoa học  
2018 195.000 78.000 Ebook  

48 
Sang Tây, Mười Tháng Ở 

Pháp  

Phạm Vân Anh (Đào 

Trinh Nhất) 

Nguyễn Hữu Sơn sưu 

tầm và giới thiệu 
9786049808241 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử  

2019 55.000 16.500 

Sách 

giấy, 

ebook 

49 
Sâu Xa Hơn Nguyên Tắc 

Không Đổi  
Sigmund Freud Thân Thị Mận 9786049439490 

Sách Tâm 

lí  
2018 50.000 20.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

50 

Sự Im Lặng Nho Nhỏ, 

Những Lời Nói Dối Nho 

Nhỏ 

Dana Castro  Thân Thị Mận 9786049439872 
Sách Tâm 

lí  
2019 88.000 32.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

51 
Sự Nghèo Nàn Của Thuyết 

Sử Luận  
Karl R. Popper  Chu Lan ĐÌnh 9786049808272 

Sách 

Khoa học  
2019 85.000  Sách 

giấy  

52 
Sự Thống Trị Của Nam 

Giới 
Pierre Bourdieu  Lê Hồng Sâm 9786049435188 

Sách 

Khoa học  
2017 70.000 35.000 Ebook  
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53 
Sự Xây Dựng Cái Thực Ở 

Trẻ 
Jean Piaget  Hoàng Hưng 9786049434730 

Sách Tâm 

lí giáo dục  
2017 135.000 54.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

54 Sức Bật Cho Thế Hệ Mới Gregory Clark Nguyễn Hồng 9786049434709 
Sách 

Khoa học  
2017 135.000 54.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

55 Suy Tưởng  Marcus Aurelius  Tiết Hùng Thái 9786049903205 
Sách 

Khoa học  
2021 170.000 102.000 

Sách 

giấy, 

ebook, 

sách nói  

56 
Tác Phẩm Phan Khôi - Đọc 

Và Suy Ngẫm Tập 1 
Ngô Quang Huy  Ngô Quang Huy 9786049808357 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử 

2019 165.000  Sách 

giấy  

57 
Tác Phẩm Phan Khôi - Đọc 

Và Suy Ngẫm Tập 2 
Ngô Quang Huy  Ngô Quang Huy 9786049808340 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử  

2019 185.000  Sách 

giấy  

58 Tâm Lí Học Đám Đông Gustave Le Bon  

Nguyễn Xuân Khánh 

dịch, Bùi Văn Nam 

Sơn hiệu đính 

9786049850080 
Sách Tâm 

lí  
2020 190.000 95.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

59 
Tây Ninh Bên Dòng Lịch 

Sử Miền Nam (Tập 1) 
Dương Công Ninh  Dương Công Đức 9786049808531 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử  

2019 115.000  Sách 

giấy  

60 
Tồn Tại Hay Không Tồn 

Tại 
Nikita Moisee  Phạm Vĩnh Cư 9786049850615 

Sách 

Khoa học  
2019 125.000 50.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

61 
Trách Nhiệm Xã Hội Của 

Doanh Nghiệp 

Michel Capron và 

 

Françoise Quairel-

Lanoizelée 

Lê Minh Tiến, Phạm 

Như Hồ 
8936039720621 

Sách 

Khoa học  
2009 33.000 13.200 

Sách 

giấy, 

ebook 
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62 Trí Khôn Phi Học Đường Howard Gardner Phạm Anh Tuấn 9786049850431 
Sách Tâm 

lí giáo dục  
2019 140.000 56.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

63 
Trường Phái Kinh Tế Học 

Áo 

Tiến sĩ Eamonn 

Butler 
Phạm Nguyên Trường 9786049439667 

Sách Kinh 

tế  
2019 55.000 22.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

64 
Từ Cửu Long Đến Sông 

Seine 
Khương Quang Đồng Khương Quang Đồng 9786049808753 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử 

2019 59.000 17.700 

Sách 

giấy, 

ebook 

65 
Tự Do Kinh Tế, Đòn Bẩy 

Phát Triển Việt Nam 
Trần Lê Anh Trần Lê Anh 9786049438110 

Sách 

Khoa học  
2019 85.000 25.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

66 Tư Duy Như Một Hệ Thống Joseph David Bohm  Tiết Hùng Thái 9786049081217 
Sách 

Khoa học  
2017 120.000 60.000 Ebook  

67 
Từ Mỹ Học Đến Các Loại 

Hình Nghệ Thuật  
Denis Diderot Phùng Văn Tửu 9786049808173 

Sách 

Khoa học  
2019 190.000 95.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

68 Từng Ngày Sống Sót  Laurence Gonzales  Nguyễn Nguyên Hy 9786049808401 
Sách 

Khoa học  
2019 129.000 51.600 

Sách 

giấy, 

ebook 

69 Tuyển Tập Bất Bình Đẳng 
Nhóm Phân tích kinh 

tế  

Nhóm Phân tích kinh 

tế 
9786049439728 

Sách Kinh 

tế  
2019 125.000 50.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

70 
Việt Nam, Tình Yêu Của 

Tôi 
Ernst Frey Ngụy Hữu Tâm 8936080500333 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử  

2014 100.000 40.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

71 
Walden, Một Mình Sống 

Trong Rừng  

Henry David 

Thoreau= 
Tiết Hùng Thái 9786049850554 

Sách 

Khoa học  
2019 170.000 85.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

72 

Cái khó ló cái khôn Cách 

người nghèo sống với 2 đô-

la mỗi ngày 

Daryl Collins, 

Jonathan Morduch 

Ngô Đình 

NguyênThạch 
9786049903229 

Sách Kinh 

tế  
2020 110.000 44.000 

Sách 

giấy, 

ebook 
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Stuart Rutherford, 

Orlanda Ruthven  

73 

Định lí Gödel (Nền tảng của 

khoa học nhận thức hiện 

đại) 

Phạm Việt Hưng  Phạm Việt Hưng 9786049903199 
Sách 

Khoa học  
2020 155.000 62.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

74 

Kinh tế học Phật giáo (Tít 

phụ: Một hướng đi minh 

triết cho ngành kinh tế 

chính trị) 

Clair Brown Thích Thiện Chánh 9786049850714 
Sách Kinh 

tế  
2020 98.000 39.200 

Sách 

giấy, 

ebook 

75 

Sự hình thành biểu tượng ở 

trẻ em (Bắt chước, trò chơi 

và giấc mơ, hình ảnh và 

biểu trưng) 

Jean Piaget Hoàng Hưng 9786049903212 
Sách Kinh 

tế  
2020 195.000 78.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

76 Sổ tay dịch thuật tâm lí học Nhóm tác giả  Hoàng Hưng chủ biên 9786049903212 
Sách Tâm 

lí  
2020 45.000 18.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

77 

Tâm thức, bản ngã và xã 

hội (Từ lập trường của một 

nhà hành vi học xã hội) 

George Herbert Mead  Nguyễn Sỹ Nguyên 9786049850905 
Sách Tâm 

lí  
2020 155.000 62.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

78 Cách nền kinh tế vận hành Roger E. A. Farmer 
Trần Mai Sơn, Dương 

Thu Thủy 
9786049903182 

Sách Kinh 

tế 
2020 135.000 54.000 Ebook  

79 Tài chính và xã hội tốt Robert J. Shiller Nguyễn Hồng 9786049850738 
Sách Kinh 

tế  
2020 155.000 62.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

80 

Ý nghĩa của lịch sử (Tít 

phụ: Trải nghiệm triết học 

số phận con người) 

Nikolay Berdyaev  Nguyễn Văn Trọng 9786049850844 
Sách 

Khoa học  
2020 150.000 75.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

81 Khai tâm về phân tâm học Jean-Noël Christine Thân Thị Mận 9786049903618 
Sách Tâm 

lí  
2020 125.000 50.000 

Sách 

giấy, 

ebook  
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82 Nền dân trị Mỹ 
Alexis De 

Tocqueville  

Phạm Toàn, hiệu 

đính: Bùi Văn Nam 

Sơn 

9786049903601 
Sách 

Khoa học  
2020 250.000 125.000 

Ebook, 

Sách nói  

83 

Trí khôn sáng tạo (Tít phụ: 

Mổ xẻ trí khôn sáng tạo 

qua cuộc đời của Freud, 

Einstein, Picasso, 

Stravinsky, Eliot, Graham 

và Gandhi) 

Howard Gardner  Hoàng Hưng 9786049903366 
Sách Tâm 

lí giáo dục  
2020 185.000 74.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

84 

40 thế kỉ kiểm soát giá và 

tiền công (Tít phụ: Làm thế 

nào để không chống lạm 

phát) 

Robert 

L.Schuettinger và 

Eamonn F.Butler  

Phạm Nguyên Trường 9786049903847 
Sách Kinh 

tế 
2020 125.000  Sách 

giấy  

85 
Hãy trỗi dậy, Việt Nam! 

Let's rise, Vietnam! 
Vũ Minh Khương  Vũ Minh Khương 9786049903656 

Sách 

Khoa học  
2020 190.000  Sách 

giấy  

92 
Khái niệm văn hóa trong 

khoa học xã hội 
Denys Cuche Lê Minh Tiến 9786049903755 

Sách 

Khoa học  
2020 125.000 50.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

86 
Nền tảng tâm linh của giáo 

dục  
Rudolf Steiner  Nguyễn Hồng  9786049986185 

Sách Tâm 

lí giáo dục  
2023 110.000 55.000 

Sách 

giấy  

87 Những lời bộc bạch 
Jean-Jacques 

Rousseau 
Lê Hồng Sâm 9786049986000 

Sách 

Khoa học  
2020 235.000 117.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

88 

Cẩm nang xây dựng dự án 

nghiên cứu trong khoa học 

xã hội  

Gordon Mace và 

François Pétry 
Lê Minh Tiến  9786049986390 

Sách 

Khoa học  
2021 70.000 28.000 Ebook  

89 Thăm dò tiềm thức  Carl Gustav Jung  Vũ Đình Lưu  9786049986116 
Sách Tâm 

lí học  
2021 65.000 32.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

90 Ánh sáng trong bóng tối 
Semen Lyudvigovich 

Frank  
Nguyễn Văn Trọng  9786049986239 

Sách 

Khoa học  
2018 140.000 70.000 

Sách 

giấy, 

ebook 
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91 Cách ta nghĩ  John Dewey  Vũ Đức Anh  9786049986215 
Sách 

Khoa học  
2013 150.000 75.000 

Sách 

giấy, 

ebook, 

sách nói  

92 Phan Khôi di cảo  

Chuẩn bị bản thảo: 

Phan Thị Mỹ Khanh, 

Phan Trản 

Soạn chú thích: Phan 

Nam Sinh  

Sao lục và xử lý văn 

bản: Phan An Sa  

Nhiều tác giả  9786049986512 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử 

2021 180.000  Sách 

giấy  

93 
Sự hình thành và phát triển 

ngôn ngữ ở trẻ em  
Nguyễn Huy Cẩn   9786049986567 

Sách Tâm 

lí giáo dục  
2021 135.000 54.000 

Sách 

giấy 

94 
Cái giá của sự bất bình 

đẳng  
Joseph E. Stiglitz  Hoàng Yên  9786049986970 

Sách Kinh 

tế 
2021 245.000 98.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

95 
Ánh sáng và bóng tối trên 

châu Âu  
Stefan Zweig  Phan Ba  9786043400106 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử  

2021 200.000 80.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

96 Triết học của tự do  

Nicolai 

Alexandrovich 

Berdyaev  

Đỗ Minh Hợp  9786043400175 
Sách 

Khoa học 
2021 140.000 70.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

97 

 

 

Đối thoại Socratic 1 

(Euthyphro, Socrates tự 

biện, Crito, Pheado) 

Plato  Nguyễn Văn Khoa 9786043400274 
Sách 

Khoa học  
2021 270.000 135.000 Ebook 

98 Đường sống  Lev Tolstoi  

Phạm Vĩnh Cư 

Nguyễn Thị Kim 

Hiền, Vũ Thế Khôi, 

Từ Thị Loan, Lã 

Nguyên 

9786049986154 
Sách 

Khoa học  
2021 410.000 205.000 Ebook  
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99 
Bản đồ tâm hồn con người 

của Jung 
Murray Stein Bùi Lưu Phi Khanh 9786043400250 

Sách Tâm 

lí  
2021 189.000 74.000 Ebook  

100 
Pyotr Đại Đế: Người con vĩ 

đại của nước Nga 
Robert K. Massi Diệp Minh Tâm 9786049986338 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử 

2021 315.000 126.000 Ebook  

101 Tâm lý học lâm sàng Dana Castro chủ biên Nguyễn Ngọc Diệp 9786049986369 
Sách Tâm 

lí  
2021 155,00 78.000 Ebook  

102 
Thăm khám tâm lý trong 

thực hành lâm sàng 
Dana Castro chủ biên Nguyễn Ngọc Diệp 9786049986383 

Sách Tâm 

lí  
2021 235.000 118.000 Ebook  

103 Nhiệt đới buồn  Claude Lévi-Strauss Ngô Bình Lâm 9786049986741 
Sách 

Khoa học  
2021 270.000 135.000 Ebook  

104 
Chân, thiện, mĩ trong tầm 

nhìn đương đại  
Howard Gardner Hiếu Tân  9786049986581 

Sách Tâm 

lí giáo dục  
2021 180.000 72.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

105 
Lí do thực tiễn - Về lí 

thuyết hành động  
Pierre Bourdieu Nguyễn Tùng  9786049986802 

Sách 

Khoa học  
2021 210.000 105.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

106 

 

 

Triết lý và tư tưởng triết 

học của Lão Tử trong Đạo 

đức kinh 

Phạm Văn Chung   9786043400335 
Sách 

Khoa học  
2021 219000 87.600 Ebook  

107 
Pierre Bourdieu một dẫn 

nhập 
Pierre Mounier Phạm Như Hồ  9786049986727 

Sách 

Khoa học  
2021 170000 85.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

108 
Siêu lý tình yêu - Tập 1:  

Triết học và thần học 
Vladimir Soloviev Phạm Vĩnh Cư 9786043400410 

Sách 

Khoa học 
2021 250000 125.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

109 
Siêu lý tình yêu - Tập 2: 

Triết học đạo đức 
Vladimir Soloviev Phạm Vĩnh Cư  9876043400427 

Sách 

Khoa học 
2021 180000 90.000 

Sách 

giấy, 

ebook  
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110 

Siêu lý tình yêu - Tập 3:  

Mỹ học và phê bình văn 

học 

Vladimir Soloviev Phạm Vĩnh Cư  9786043400434 
Sách 

Khoa học 
2021 170000 85.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

111 
Chuyên luận nhỏ về những 

phẩm hạnh lớn  

André Comte-

Sponvilee 

Phạm Thị Thật, 

Nguyễn Thị Thu Hòa, 

Phạm Thị Tình  

9786049850448 
Sách 

Khoa học 
2020 190.000 76.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

112 Sự ra đời trí khôn ở trẻ em  Jean Piaget Hoàng Hưng  9786043400571 
Sách Tâm 

lí giáo dục  
2021 225000  Sách 

giấy 

113 Tuyển tập Du ký  Đặng Xuân Viện  Nhiều tác giả  9786049986574 

SáchVăn 

hóa lịch 

sử  

2021 130  
Sách 

giấy, 

ebook  

114 Vật lý hiện đại  GS Cao Chi   9786043400370 
Sách 

Khoa học  
2022 170000  Sách 

giấy 

115 

Trước nỗi đau của người 

khác 

(Tít phụ: Về tính phổ biến, 

ý nghĩa và tác động của bạo 

lực) 

Susan Sontag Chu Đình Cương  9786043403268 
Sách 

Khoa học  
2022 95000  Sách 

giấy 

116 

Kỉ nguyên khô hạn  

(Số phận nguồn nước ngọt 

trong thế kỉ XX) 

Alex Prud’homme Trần Nguyên  9786043404128 
Sách 

Khoa học  
2022 31000  Sách 

giấy 

117 

Cơn khát khủng khiếp  

(Cuộc sống bí mật và tương 

lai đầy sóng gió của nước) 

Charles Fishman Nguyễn Nguyên Hy  9786043403190 
Sách 

Khoa học 
2022 245000  Sách 

giấy 

118 

Giáo dục trẻ em  

(Những bài giảng đầu tiên 

về giáo dục) 

Rudolf Steiner Nguyễn Hồng  9786043404210 
Sách Tâm 

lí giáo dục  
2022 115000  Sách 

giấy 

119 

Người giàu theo quan điểm 

công chúng  

(Chúng ta nghĩ gì khi nghĩ 

về sự giàu có) 

Rainer Zitelmann Hoàng Yên  9786043404296 
Sách Kinh 

tế 
2022 20000  Sách 

giấy 
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120 
Chakleng - Những mảnh 

ghép kí ức 
Inrasara   

9786049986956 

Sách Văn 

hóa lịch 

sử  

2022 150000  Sách 

giấy  

121 

Cơ học lượng tử & Thuyết 

tương đối  

(Hai trụ cột của vật lý hiện 

đại) 

GS Phạm Xuân Yêm  9786043404586 
Sách 

Khoa học  
2022 215000  Sách 

giấy 

122 
Khả thể của một đức học 

Nho giáo trong sách Tứ thư 
Phạm Văn Chung   9786043404340 

Sách 

Khoa học 
2022 205000  Sách 

giấy  

123 
Bèo hoa dâu (Azolla) 

Một thông điệp từ tương lai 

Alexandra Bujak & 

Jonathan Bujak 
Phạm Gia Minh  9786043403152 

Sách 

Khoa học  
2022 490000  Sách 

giấy  

124 

Thuận theo hoàn cảnh 

(Không có một chiến lược 

phát triển “vạn năng”) 

Brian Levy 
Nhóm dịch Book 

Hunter  
9786043404449 

Sách 

Khoa học  
2022 215000  Sách 

giấy  

125 Những huyền thoại  Roland Barthes Phùng Văn Tửu 9786043404739 
Sách 

Khoa học  
2022 195000  Sách 

giấy  

126 Bí ẩn tuổi thơ  Maria Montessori Nghiêm Phương Mai  9786043404708 
Sách Tâm 

lí giáo dục  
2022 190000  Sách 

giấy  

127 

Louis Pasteur - Gregor 

Mendel & Cuộc cách mạng 

Sinh học, Y khoa (Kỷ niệm 

200 năm ngày sinh 1822- 

2022) 

Phạm Việt Hưng   9786043404302 
Sách 

Khoa học  
2022 180000  Sách 

giấy  

128 
Biến đổi khí hậu & Năng 

lượng  
Nguyễn Thọ Nhân   9786049082382 

Sách 

Khoa học  
2019 79000  Sách 

giấy  

129 
Nhân dân, quyền lực và lợi 

nhuận  
Joseph E. Stiglitz Nguyễn Quang Thành  9786043405439 

Sách Kinh 

tế 
2023 235000  Sách 

giấy 

130 Tự nghiệm  Karen Horney Ngọc Đoan Trang  9786043405446 
Sách Tâm 

lí 
2023 195  Sách 

giấy  

131 
Vũ khí hạt nhân và ảnh 

hưởng của nó  
Thomas Schelling Đặng Đình Hiệp  9786043405606 

Sách 

Khoa học 
2023  105 Ebook  
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132 
Từ điển yêu thích bầu trời 

và các vì sao 
Trịnh Xuân Thuận  

Phạm Văn Thiều & 

Ngô Vũ 
9786043405637 

Sách 

Khoa học 
2023 360  Sách 

giấy  

133 
Liệu pháp tâm lí trị liệu 

chiến lược dựa vào gia đình 

Jay Haley& 

Madeleine Richeport-

Haley 

Phương Thảo  9786043405675 
Sách Tâm 

lí 
2023 230  Sách 

giấy  

134 
Những liên hệ giữa cái tôi 

và cái vô thức 
Carl Gustav Jung Bùi Lưu Phi Khanh 9786043406337 

Sách Tâm 

lí  
2023 135  Sách 

giấy  

135 

Trí tuệ đám đông (Vì sao 

đa số thông minh hơn thiểu 

sổ) 

James Surowiecki 
Nguyễn Thị Yến - Phi 

Quốc Chân 
9786043405699 

Sách Tâm 

lí  
2023 240  Sách 

giấy  
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II. Danh mục sách Khoa học: 

 

STT Tên sách  Tác giả  Dịch giả  Mã ISBN 
Thể 

loại 

Năm xuất 

bản/tái 

bản  

Giá bìa 

sách giấy  

Giá 

ebook  
Loại sách  

1 Bộ Công Cụ Mới Francis Bacon  
Đỗ Minh Hợp, 

Nguyễn Trọng Chuẩn 
9786049434549 

Sách 

Triết 

học  

2017 135.000 67.500 
Sách giấy, 

ebook  

2 
Big Data, Tuyển Tập Dữ Liệu 

Lớn  

Nhóm phân tích 

kinh tế  

Nhóm phân tích kinh 

tế 
9786049808043 

Sách 

Khoa 

học  

2019 65.000 26.000 
Sách giấy, 

ebook  

3 Bộ Công Cụ Mới Francis Bacon  
Đỗ Minh Hợp, 

Nguyễn Trọng Chuẩn 
9786049434549 

Sách 

Khoa 

học  

2017 135.000 67.500 
Sách giấy, 

ebook  

4 
Các Quy Tắc Của Phương 

Pháp Xã Hội Học  
Emile Durkheim  Đinh Hồng Phúc 9786049808265 

Sách 

Khoa 

học  

2019 110.000 55.000 

Sách giấy, 

sách nói, 

ebook  

5 
Camille Và Paul - Niềm Đam 

Mê Mang Tên Claudel 
Dominique Bona  

Đường Công Minh, 

Vũ Hà Nguyên, 

Phạm Thị Thật hiệu 

định 

8936080500548 

Sách 

Khoa 

học  

2014 110.000 44.000 
Sách giấy, 

ebook  

6 Căn Phòng Riêng Virginia Woolf  Trịnh Y Thư 9786049431005 

Sách 

Khoa 

học  

2017 55.000 27.500 
Sách giấy, 

ebook 

7 
Chính Sách Các Số Lớn - Lịch 

Sử Lí Tính Thống Kê 
Alain Desrosières  Nguyễn Đôn Phước 8936080501149 

Sách 

Khoa 

học  

2016 180.000 72.000 
Sách giấy, 

ebook 

8 Chính Thể Đại Diện John Stuart Mill  
Nguyễn Văn Trọng, 

Bùi Văn Nam Sơn 
9786049438639 

Sách 

Khoa 

học  

2018 160.000 80.000 
Sách giấy, 

ebook 



 17  
 

 

Nxbtrithuc.com.vn 

9 
Con Người Trong Thế Giới 

Tinh Thần  
N. A. Berdyaev  Nguyễn Văn Trọng 9786049435096 

Sách 

Khoa 

học  

2017 110.000 55.000 

Sách giấy, 

sách nói, 

ebook  

10 
Cuộc Cách Mạng Ngược 

Trong Khoa Học  

Friedrich August 

Hayek  

Đinh Tuấn Minh và 

các cộng sự 
9786049808074 

Sách 

Khoa 

học  

2019 120.000 60.000 
Sách giáy, 

ebook  

11 Địa Chính Trị  Klaus Dodds  Nguyễn Nguyên Hy 9786049808210 

Sách 

Khoa 

học  

2019 85.000 34.000 Ebook  

12 Định Chế Tôtem Hiện Nay 
Claude Lévi-

Strauss 
Nguyễn Tùng 9786049433955 

Sách 

Khoa 

học  

2017 98.000 49.000 
Sách giấy, 

ebook 

13 Hiện Tượng Con Người  
Pierre Teilhard de 

Chardin 

Đặng Xuân Thảo, 

Bùi Văn Nam Sơn 

hiệu đính 

9786049808203 

Sách 

Khoa 

học  

2019 160.000 80.000 
Sách giấy, 

ebook 

14 Hoàn Cảnh Hậu Hiện Đại  
Jean Franςois 

Lyotard 
Ngân Xuyên 9786049808289 

Sách 

Khoa 

học  

2019 72.000 36.000 
Sách giấy, 

ebook 

15 Huyễn Tưởng Thượng Đế Richard Dawkins  Phạm Anh Tuấn 9786049439773 

Sách 

Khoa 

học  

2019 160.000 64.000 
Sách giấy, 

ebook 

16 
Khảo Luận Thứ Hai Về Chính 

Quyền  
John Locke  Lê Tuấn Huy 9786049808180 

Sách 

Khoa 

học  

2019 90.000  Sách giấy  

17 

Khoa Học Tự Nhiên Và Con 

Người Trong Đời Sống Tinh 

Thần 

Nguyễn Văn 

Trọng  
Nguyễn Văn Trọng 9786049437120 

Sách 

Khoa 

học  

2018 75.000 30.000 
Sách giấy, 

ebook 

18 Luận Về Biếu Tặng Marcel Mauss  Nguyễn Tùng 9786049081118 

Sách 

Khoa 

học  

2017 135.000 67.500 

Sách giấy, 

ebook, 

sách nói  
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19 Luật Pháp  Frédéric Bastiat  
Phạm Nguyên 

Trường 
9786049439483 

Sách 

Khoa 

học 

2018 55.000 27.500 
Ebook  

Sách nói  

20 Lược Sử Vật Lí 
Jean – Pierre 

Maury 

Trần Thị Châu Hoàn, 

Nguyễn Ngọc Tuấn 
9786049434365 

Sách 

Khoa 

học  

2016 120.000 48.000 
Sách giấy, 

ebook  

21 
Minh Triết Thiêng Liêng (Tập 

1)  
  9786049433160 

Sách 

Khoa 

học  

2017 125.000 64.500 Ebook  

22 
Minh Triết Thiêng Liêng (Tập 

1)  
  9786049433160 

Sách 

Khoa 

học  

2017 125.000 64.500 Ebook  

23 
Minh Triết Thiêng Liêng (Tập 

3) 
Hamvas Béla  Nguyễn Hồng Nhung 9786049433184 

Sách 

Khoa 

học  

2017 120.000 60.000 
Sách giấy, 

ebook  

24 
Một Chỉ Dẫn Cho Người Bị 

Bối Rối 
E. F. Schumacher  Nguyễn Văn Trọng 9786049850509 

Sách 

Khoa 

học  

2023 160.000 80.000 Ebook  

25 Một Giọt Từ Sự Đọa Đày  Hamvas Béla  Nguyễn Hồng Nhung 9786049808197 

Sách 

Khoa 

học  

2019 130.000 65.000 
Sách giấy, 

ebook  

26 Nền Đạo Đức Tin Lành  Max Weber  

Bùi Văn Nam Sơn, 

Nguyễn Nghị, 

Nguyễn Tùng, Trần 

Hữu Quang 

9786049808234 

Sách 

Khoa 

học 

2019 135.000 67.500 
Sách giấy, 

ebook  

27 Ngẫu Nhiên Và Tất Yếu Jacques Monod  
Hà Dương Tuấn, 

Đặng Xuân Thảo 
9786049434372 

Sách 

Khoa 

học  

2017 89.000 44.500 
Sách giấy, 

ebook 

28 Nhật Bản Trong Châu Á Tanaka Akihiko Võ Minh Vũ 9786049850493 

Sách 

Khoa 

học  

2019 110.000 44.000 
Sách giấy, 

ebook 
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29 
Những Khoảnh Khắc Sao 

Sáng Của Nhân Loại 
Stefan Zweig  Phan Ba 9786049436888 

Sách 

Khoa 

học 

2018 115.000 46.000 
Sách giấy, 

ebook 

30 Những Thế Giới Song Song 
Phùng Ngọc Kiên  

Phùng Ngọc Kiên 9786049434679 

Sách 

Khoa 

học  

2017 99.000  Sách giấy  

31 
Những Vấn Đề Mới Trong Vật 

Lý ngày nay 
GS. Cao Chi Cao Chi 9786049437830 

Sách 

Khoa 

học  

2018 125.000 37.500 
Sách giấy, 

ebook 

32 Niềm cảm hứng  Hamvas Béla  Nguyễn Hồng Nhung 9786049435072 

Sách 

Khoa 

học 

2017 25.000 10.000 
Sách giấy, 

ebook 

33 Phục Hưng, Một Dẫn Nhập Jerry Brotton  Tiết Hùng Thái 9786049808364 

Sách 

Khoa 

học 

2019 80.000 32.000 Ebook  

34 Phương Pháp 6: Đạo Đức Học Edgar Morin  Chu Tiến Ánh 9786049084140 

Sách 

Khoa 

học 

2017 80.000 32.000 
Sách giấy, 

eook  

35 Phương Pháp Luận Dân Dã lain Coulon  Lê Minh Tiến 9786049437014 

Sách 

Khoa 

học  

2018 60.000 24.000 
Sách giấy, 

ebook 

36 Sân Chơi Của Chúa  
Norman Davies 

Diệp Minh Tâm 9786049439629 

Sách 

Khoa 

học  

2018 195.000 78.000 Ebook  

37 
Sự Nghèo Nàn Của Thuyết Sử 

Luận  
Karl R. Popper  Chu Lan ĐÌnh 9786049808272 

Sách 

Khoa 

học  

2019 85.000  Sách giấy  

38 Sự Thống Trị Của Nam Giới Pierre Bourdieu  Lê Hồng Sâm 9786049435188 

Sách 

Khoa 

học  

2017 70.000 35.000 Ebook  
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39 Sức Bật Cho Thế Hệ Mới Gregory Clark Nguyễn Hồng 9786049434709 

Sách 

Khoa 

học  

2017 135.000 54.000 
Sách giấy, 

ebook 

40 Suy Tưởng  Marcus Aurelius  Tiết Hùng Thái 9786049903205 

Sách 

Khoa 

học  

2021 170.000 102.000 

Sách giấy, 

ebook, 

sách nói  

41 Tồn Tại Hay Không Tồn Tại Nikita Moisee  Phạm Vĩnh Cư 9786049850615 

Sách 

Khoa 

học  

2019 125.000 50.000 
Sách giấy, 

ebook  

42 
Trách Nhiệm Xã Hội Của 

Doanh Nghiệp 

Michel Capron và 

 

Françoise Quairel-

Lanoizelée 

Lê Minh Tiến, Phạm 

Như Hồ 
8936039720621 

Sách 

Khoa 

học  

2009 33.000 13.200 
Sách giấy, 

ebook 

43 Tư Duy Như Một Hệ Thống 
Joseph David 

Bohm  
Tiết Hùng Thái 9786049081217 

Sách 

Khoa 

học  

2017 120.000 60.000 Ebook  

44 
Từ Mỹ Học Đến Các Loại 

Hình Nghệ Thuật  
Denis Diderot Phùng Văn Tửu 9786049808173 

Sách 

Khoa 

học  

2019 190.000 95.000 
Sách giấy, 

ebook  

45 Từng Ngày Sống Sót  
Laurence 

Gonzales  
Nguyễn Nguyên Hy 9786049808401 

Sách 

Khoa 

học  

2019 129.000 51.600 
Sách giấy, 

ebook 

46 
Walden, Một Mình Sống 

Trong Rừng  

Henry David 

Thoreau= 
Tiết Hùng Thái 9786049850554 

Sách 

Khoa 

học  

2019 170.000 85.000 
Sách giấy, 

ebook 

47 
Định lí Gödel (Nền tảng của 

khoa học nhận thức hiện đại) 
Phạm Việt Hưng  Phạm Việt Hưng 9786049903199 

Sách 

Khoa 

học  

2020 155.000 62.000 
Sách giấy, 

ebook  

48 

Ý nghĩa của lịch sử (Tít phụ: 

Trải nghiệm triết học số phận 

con người) 

Nikolay Berdyaev  Nguyễn Văn Trọng 9786049850844 

Sách 

Khoa 

học  

2020 150.000 75.000 
Sách giấy, 

ebook  
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49 Nền dân trị Mỹ 
Alexis De 

Tocqueville  

Phạm Toàn, hiệu 

đính: Bùi Văn Nam 

Sơn 

9786049903601 

Sách 

Khoa 

học  

2020 250.000 125.000 
Ebook, 

Sách nói  

50 
Hãy trỗi dậy, Việt Nam! Let's 

rise, Vietnam! 
Vũ Minh Khương  Vũ Minh Khương 9786049903656 

Sách 

Khoa 

học  

2020 190.000  Sách giấy  

51 
Khái niệm văn hóa trong khoa 

học xã hội 
Denys Cuche Lê Minh Tiến 9786049903755 

Sách 

Khoa 

học  

2020 125.000 50.000 
Sách giấy, 

ebook  

52 Những lời bộc bạch 
Jean-Jacques 

Rousseau 
Lê Hồng Sâm 9786049986000 

Sách 

Khoa 

học  

2020 235.000 117.500 
Sách giấy, 

ebook  

53 

Cẩm nang xây dựng dự án 

nghiên cứu trong khoa học xã 

hội  

Gordon Mace và 

François Pétry 
Lê Minh Tiến  9786049986390 

Sách 

Khoa 

học  

2021 70.000 28.000 Ebook  

54 Ánh sáng trong bóng tối 

Semen 

Lyudvigovich 

Frank  

Nguyễn Văn Trọng  9786049986239 

Sách 

Khoa 

học  

2018 140.000 70.000 
Sách giấy, 

ebook 

55 Cách ta nghĩ  John Dewey  Vũ Đức Anh  9786049986215 

Sách 

Khoa 

học  

2013 150.000 75.000 

Sách giấy, 

ebook, 

sách nói  

56 
Ánh sáng và bóng tối trên 

châu Âu  
Stefan Zweig  Phan Ba  9786043400106 

Sách 

Văn hóa 

lịch sử  

2021 200.000 80.000 
Sách giấy, 

ebook  

57 Triết học của tự do  

Nicolai 

Alexandrovich 

Berdyaev  

Đỗ Minh Hợp  9786043400175 

Sách 

Khoa 

học 

2021 140.000 70.000 
Sách giấy, 

ebook  

58 

 

 

Đối thoại Socratic 1 

(Euthyphro, Socrates tự biện, 

Crito, Pheado) 

Plato  Nguyễn Văn Khoa 9786043400274 

Sách 

Khoa 

học  

2021 270.000 135.000 Ebook 
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59 Đường sống  Lev Tolstoi  

Phạm Vĩnh Cư 

Nguyễn Thị Kim 

Hiền, Vũ Thế Khôi, 

Từ Thị Loan, Lã 

Nguyên 

9786049986154 

Sách 

Khoa 

học  

2021 410.000 205.000 Ebook  

60 
Bản đồ tâm hồn con người của 

Jung 
Murray Stein Bùi Lưu Phi Khanh 9786043400250 

Sách 

Tâm lí  
2021 189.000 74.000 Ebook  

61 Nhiệt đới buồn  
Claude Lévi-

Strauss 
Ngô Bình Lâm 9786049986741 

Sách 

Khoa 

học  

2021 270.000 135.000 Ebook  

62 
Lí do thực tiễn - Về lí thuyết 

hành động  
Pierre Bourdieu Nguyễn Tùng  9786049986802 

Sách 

Khoa 

học  

2021 210.000 105.000 
Sách giấy, 

ebook  

63 

 

 

Triết lý và tư tưởng triết học 

của Lão Tử trong Đạo đức 

kinh 

Phạm Văn Chung   9786043400335 

Sách 

Khoa 

học  

2021 219000 87.600 Ebook  

64 
Siêu lý tình yêu - Tập 1:  

Triết học và thần học 
Vladimir Soloviev Phạm Vĩnh Cư 9786043400410 

Sách 

Khoa 

học 

2021 250000 125.000 
Sách giấy, 

ebook  

65 
Siêu lý tình yêu - Tập 2: Triết 

học đạo đức 
Vladimir Soloviev Phạm Vĩnh Cư  9876043400427 

Sách 

Khoa 

học 

2021 180000 90.000 
Sách giấy, 

ebook  

66 
Siêu lý tình yêu - Tập 3:  

Mỹ học và phê bình văn học 
Vladimir Soloviev Phạm Vĩnh Cư  9786043400434 

Sách 

Khoa 

học 

2021 170000 85.000 
Sách giấy, 

ebook  

67 
Chuyên luận nhỏ về những 

phẩm hạnh lớn  

André Comte-

Sponvilee 

Phạm Thị Thật, 

Nguyễn Thị Thu 

Hòa, Phạm Thị Tình  

9786049850448 

Sách 

Khoa 

học 

2020 190.000 76.000 
Sách giấy, 

ebook  
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68 Vật lý hiện đại  GS Cao Chi   9786043400370 

Sách 

Khoa 

học  

2022 170000  Sách giấy 

69 

Trước nỗi đau của người khác 

(Tít phụ: Về tính phổ biến, ý 

nghĩa và tác động của bạo lực) 

Susan Sontag Chu Đình Cương  9786043403268 

Sách 

Khoa 

học  

2022 95000  Sách giấy 

70 

Kỉ nguyên khô hạn  

(Số phận nguồn nước ngọt 

trong thế kỉ XX) 

Alex Prud’homme Trần Nguyên  9786043404128 

Sách 

Khoa 

học  

2022 31000  Sách giấy 

71 

Cơn khát khủng khiếp  

(Cuộc sống bí mật và tương lai 

đầy sóng gió của nước) 

Charles Fishman Nguyễn Nguyên Hy  9786043403190 

Sách 

Khoa 

học 

2022 245000  Sách giấy 

72 

Cơ học lượng tử & Thuyết 

tương đối  

(Hai trụ cột của vật lý hiện 

đại) 

GS Phạm Xuân 

Yêm 
 9786043404586 

Sách 

Khoa 

học  

2022 215000  Sách giấy 

73 
Khả thể của một đức học Nho 

giáo trong sách Tứ thư 
Phạm Văn Chung   9786043404340 

Sách 

Khoa 

học 

2022 205000  Sách giấy  

74 
Bèo hoa dâu (Azolla) 

Một thông điệp từ tương lai 

Alexandra Bujak 

& Jonathan Bujak 
Phạm Gia Minh  9786043403152 

Sách 

Khoa 

học  

2022 490000  Sách giấy  

75 

Thuận theo hoàn cảnh 

(Không có một chiến lược phát 

triển “vạn năng”) 

Brian Levy 
Nhóm dịch Book 

Hunter  
9786043404449 

Sách 

Khoa 

học  

2022 215000  Sách giấy  

76 Những huyền thoại  Roland Barthes Phùng Văn Tửu 9786043404739 

Sách 

Khoa 

học  

2022 195000  Sách giấy  

77 

Louis Pasteur - Gregor 

Mendel & Cuộc cách mạng 

Sinh học, Y khoa (Kỷ niệm 

200 năm ngày sinh 1822- 2022) 

Phạm Việt Hưng   9786043404302 

Sách 

Khoa 

học  

2022 180000  Sách giấy  
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78 
Vũ khí hạt nhân và ảnh hưởng 

của nó  
Thomas Schelling Đặng Đình Hiệp  9786043405606 

Sách 

Khoa 

học 

2023  105 Ebook  

79 
Từ điển yêu thích bầu trời và 

các vì sao 
Trịnh Xuân Thuận  

Phạm Văn Thiều & 

Ngô Vũ 
9786043405637 

Sách 

Khoa 

học 

2023 360  Sách giấy  
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III. Danh mục sách Kinh tế: 

 

STT Tên sách  Tác giả  Dịch giả  Mã ISBN 
Thể 

loại 

Năm xuất 

bản/tái 

bản  

Số 

trang 

Giá bìa 

sách giấy  

Giá 

ebook  

Loại 

sách  

1 Giải Nobel Kinh Tế 

Jean-Édouard 

Colliard, Emmeline 

Travers 

Nguyễn Đôn 

Phước 
8936039720775 

Sách 

Kinh tế 
2009 232 36.000 14.400 

Sách 

giấy, 

ebook  

2 Lựa Chọn Công Lược Khảo 
Tiến sĩ Eamonn 

Butler  

Phạm Nguyên 

Trường 
9786049435782 

Sách 

Kinh tế  
2017 200 54.000 21.600 

Sách 

giấy, 

ebook 

3 
Trường Phái Kinh Tế Học 

Áo 

Tiến sĩ Eamonn 

Butler 

Phạm Nguyên 

Trường 
9786049439667 

Sách 

Kinh tế  
2019 188 55.000 22.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

4 
Tự Do Kinh Tế, Đòn Bẩy 

Phát Triển Việt Nam 
Trần Lê Anh Trần Lê Anh 9786049438110 

Sách 

Khoa 

học  

2019 292 85.000 25.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

5 Tuyển Tập Bất Bình Đẳng 
Nhóm Phân tích kinh 

tế  

Nhóm Phân tích 

kinh tế 
9786049439728 

Sách 

Kinh tế  
2019 416 125.000 50.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

6 

Cái khó ló cái khôn Cách 

người nghèo sống với 2 đô-

la mỗi ngày 

Daryl Collins, 

Jonathan Morduch 

Stuart Rutherford, 

Orlanda Ruthven  

Ngô Đình 

NguyênThạch 
9786049903229 

Sách 

Kinh tế  
2020 336 110.000 44.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

7 

Kinh tế học Phật giáo (Tít 

phụ: Một hướng đi minh 

triết cho ngành kinh tế 

chính trị) 

Clair Brown 
Thích Thiện 

Chánh 
9786049850714 

Sách 

Kinh tế  
2020 360 98.000 39.200 

Sách 

giấy, 

ebook 

8 Cách nền kinh tế vận hành Roger E. A. Farmer 
Trần Mai Sơn, 

Dương Thu Thủy 
9786049903182 

Sách 

Kinh tế 
2020 300 135.000 54.000 Ebook  
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9 Tài chính và xã hội tốt Robert J. Shiller Nguyễn Hồng 9786049850738 
Sách 

Kinh tế  
2020 460 155.000 62.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

10 

40 thế kỉ kiểm soát giá và 

tiền công (Tít phụ: Làm thế 

nào để không chống lạm 

phát) 

Robert 

L.Schuettinger và 

Eamonn F.Butler  

Phạm Nguyên 

Trường 
9786049903847 

Sách 

Kinh tế 
2020 412 125.000  Sách 

giấy  

11 

Người giàu theo quan điểm 

công chúng  

(Chúng ta nghĩ gì khi nghĩ 

về sự giàu có) 

Rainer Zitelmann Hoàng Yên  9786043404296 
Sách 

Kinh tế 
2022 396 20000  Sách 

giấy 

12 
Nhân dân, quyền lực và lợi 

nhuận  
Joseph E. Stiglitz 

Nguyễn Quang 

Thành  
9786043405439 

Sách 

Kinh tế 
2023 472 235000  Sách 

giấy 
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IV. Danh mục sách Tâm lí giáo dục: 

 

STT Tên sách  Tác giả  Dịch giả  Mã ISBN 
Thể 

loại 

Năm 

xuất 

bản/tái 

bản  

Số 

trang 

Giá bìa 

sách giấy  

Giá 

ebook  

Loại 

sách  

1 
Chế Ngự Khủng Hoảng Tuổi 

Thành Niên 

Alexandra 

Robbins  
Trần Nguyên 9786049438646 

Sách 

Tâm lí 
2018 404 110.000 44.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

2 
Sâu Xa Hơn Nguyên Tắc Không 

Đổi  
Sigmund Freud Thân Thị Mận 9786049439490 

Sách 

Tâm lí  
2018 164 50.000 20.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

3 
Sự Im Lặng Nho Nhỏ, Những Lời 

Nói Dối Nho Nhỏ 
Dana Castro  Thân Thị Mận 9786049439872 

Sách 

Tâm lí  
2019 288 88.000 32.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

4 Sự Xây Dựng Cái Thực Ở Trẻ Jean Piaget  Hoàng Hưng 9786049434730 

Sách 

Tâm lí 

giáo 

dục  

2017 460 135.000 54.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

5 Tâm Lí Học Đám Đông Gustave Le Bon  

Nguyễn Xuân 

Khánh dịch, Bùi 

Văn Nam Sơn 

hiệu đính 

9786049850080 
Sách 

Tâm lí  
2020 440 190.000 95.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

6 Trí Khôn Phi Học Đường 
Howard 

Gardner 
Phạm Anh Tuấn 9786049850431 

Sách 

Tâm lí 

giáo 

dục  

2019 468 140.000 56.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

7 

Sự hình thành biểu tượng ở trẻ 

em (Bắt chước, trò chơi và giấc 

mơ, hình ảnh và biểu trưng) 

Jean Piaget Hoàng Hưng 9786049903212 
Sách 

Kinh tế  
2020 452 195.000 78.000 

Sách 

giấy, 

ebook  



 28  
 

 

Nxbtrithuc.com.vn 

8 

Tâm thức, bản ngã và xã hội (Từ 

lập trường của một nhà hành vi 

học xã hội) 

George Herbert 

Mead  

Nguyễn Sỹ 

Nguyên 
9786049850905 

Sách 

Tâm lí  
2020 492 155.000 62.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

9 Khai tâm về phân tâm học 
Jean-Noël 

Christine 
Thân Thị Mận 9786049903618 

Sách 

Tâm lí  
2020 388 125.000 50.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

10 

Trí khôn sáng tạo (Tít phụ: Mổ 

xẻ trí khôn sáng tạo qua cuộc đời 

của Freud, Einstein, Picasso, 

Stravinsky, Eliot, Graham và 

Gandhi) 

Howard 

Gardner  
Hoàng Hưng 9786049903366 

Sách 

Tâm lí 

giáo 

dục  

2020 584 185.000 74.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

11 Nền tảng tâm linh của giáo dục  Rudolf Steiner  Nguyễn Hồng  9786049986185 

Sách 

Tâm lí 

giáo 

dục  

2023 240 110.000 55.000 
Sách 

giấy  

12 Thăm dò tiềm thức  
Carl Gustav 

Jung  
Vũ Đình Lưu  9786049986116 

Sách 

Tâm lí 

học  

2021 154 65.000 32.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

13 
Sự hình thành và phát triển ngôn 

ngữ ở trẻ em  

Nguyễn Huy 

Cẩn  
 9786049986567 

Sách 

Tâm lí 

giáo 

dục  

2021 258 135.000 54.000 
Sách 

giấy 

14 Tâm lý học lâm sàng 
Dana Castro chủ 

biên 

Nguyễn Ngọc 

Diệp 
9786049986369 

Sách 

Tâm lí  
2021 352 155,00 78.000 Ebook  

15 
Thăm khám tâm lý trong thực 

hành lâm sàng 

Dana Castro chủ 

biên 

Nguyễn Ngọc 

Diệp 
9786049986383 

Sách 

Tâm lí  
2021 360 235.000 118.000 Ebook  

16 

Giáo dục trẻ em  

(Những bài giảng đầu tiên về giáo 

dục) 

Rudolf Steiner Nguyễn Hồng  9786043404210 

Sách 

Tâm lí 

giáo 

dục  

2022 226 115000  Sách 

giấy 

17 Bí ẩn tuổi thơ  
Maria 

Montessori 

Nghiêm Phương 

Mai  
9786043404708 

Sách 

Tâm lí 
2022 380 190000  Sách 

giấy  
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giáo 

dục  

18 Tự nghiệm  Karen Horney 
Ngọc Đoan 

Trang  
9786043405446 

Sách 

Tâm lí 
2023 416 195  Sách 

giấy  

19 
Liệu pháp tâm lí trị liệu chiến 

lược dựa vào gia đình 

Jay Haley& 

Madeleine 

Richeport-Haley 

Phương Thảo  9786043405675 
Sách 

Tâm lí 
2023 476 230  Sách 

giấy  

20 
Những liên hệ giữa cái tôi và cái 

vô thức 

Carl Gustav 

Jung 

Bùi Lưu Phi 

Khanh 
9786043406337 

Sách 

Tâm lí  
2023 292 135  Sách 

giấy  

21 
Trí tuệ đám đông (Vì sao đa số 

thông minh hơn thiểu sổ) 

James 

Surowiecki 

Nguyễn Thị Yến 

- Phi Quốc Chân 
9786043405699 

Sách 

Tâm lí  
2023 536 240  Sách 

giấy  
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V. Danh mục sách Văn hóa – lịch sử: 

 

STT Tên sách  Tác giả  Dịch giả  Mã ISBN Thể loại 

Năm xuất 

bản/tái 

bản  

Số 

trang 

Giá bìa 

sách giấy  

Giá 

ebook  

Loại 

sách  

1 

Du Lịch Âu Châu Hội 

Chợ Marseille Đấu 

Xảo Quốc Tế Paris 

Nguyễn Công Tiễu 
Nguyễn Hữu 

Sơn 
9786049434716 

Sách Văn 

hóa lịch sử  
2017 236 65.000 19.500 

Sách 

giấy, 

ebook  

2 Hồn Việt Nguyễn Sơn  Nguyễn Sơn 9786049439841 
Sách Văn 

hóa lịch sử 
2019 104 30.000 9.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

3 

Lời Người Mandi Hiện 

Đại - Người Yêu Tiếng 

Việt Trọn Đời 

Nguyễn Văn Vĩnh  
Nguyễn Lân 

Bình biên soạn 
9786049438158 

Sách Văn 

hóa lịch sử  
2018 127 50.000 15.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

4 
Phan Khôi - Tác Phẩm 

Đăng Báo 1936 
Lại Nguyên Ân Lại Nguyên Ân 

sưu tầm 
8936080500647 

Sách Văn 

hóa lịch sử 
2017 600 165.000  Sách 

giấy  

5 
Phan Khôi - Tác Phẩm 

Đăng Báo 1937 
Lại Nguyên Ân  

Lại Nguyên Ân 

sưu tầm 
8936080500654 

Sách Văn 

hóa lịch sử 
2017 356 98.000 29.400 

Sách 

giấy, 

ebook 

6 
Phan Khôi - Tác Phẩm 

Đăng Báo 1938-1942 
Lại Nguyên Ân  

Lại Nguyên Ân 

sưu tầm 
9786049438264 

Sách Văn 

hóa lịch sử 
2018 460 135.000 40.500 

Sách 

giấy, 

ebook 

7 
Phan Khôi - Tác Phẩm 

Đăng Báo 1932  
Lại Nguyên Ân  

Lại Nguyên Ân 

sưu tầm 
9786049808821 

Sách Văn 

hóa lịch sử 
2019 896 260.000 104.000 

Sách 

giấy, 

ebook 

8 
Sang Tây, Mười Tháng 

Ở Pháp  

Phạm Vân Anh 

(Đào Trinh Nhất) 

Nguyễn Hữu 

Sơn sưu tầm và 

giới thiệu 

9786049808241 
Sách Văn 

hóa lịch sử  
2019 188 55.000 16.500 

Sách 

giấy, 

ebook 

9 

Tác Phẩm Phan Khôi - 

Đọc Và Suy Ngẫm Tập 

1 

Ngô Quang Huy  Ngô Quang Huy 9786049808357 
Sách Văn 

hóa lịch sử 
2019 564 165.000  Sách 

giấy  
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10 

Tác Phẩm Phan Khôi - 

Đọc Và Suy Ngẫm Tập 

2 

Ngô Quang Huy  Ngô Quang Huy 9786049808340 
Sách Văn 

hóa lịch sử  
2019 636 185.000  Sách 

giấy  

11 

Tây Ninh Bên Dòng 

Lịch Sử Miền Nam 

(Tập 1) 

Dương Công Ninh  
Dương Công 

Đức 
9786049808531 

Sách Văn 

hóa lịch sử  
2019 376 115.000  Sách 

giấy  

12 
Từ Cửu Long Đến 

Sông Seine 

Khương Quang 

Đồng 

Khương Quang 

Đồng 
9786049808753 

Sách Văn 

hóa lịch sử 
2019 192 59.000 17.700 

Sách 

giấy, 

ebook 

13 
Việt Nam, Tình Yêu 

Của Tôi 
Ernst Frey Ngụy Hữu Tâm 8936080500333 

Sách Văn 

hóa lịch sử  
2014 400 100.000 40.000 

Sách 

giấy, 

ebook  

14 Phan Khôi di cảo  

Chuẩn bị bản thảo: 

Phan Thị Mỹ 

Khanh, Phan Trản 

Soạn chú thích: 

Phan Nam Sinh  

Sao lục và xử lý 

văn bản: Phan An 

Sa  

Nhiều tác giả  9786049986512 
Sách Văn 

hóa lịch sử 
2021 360 180.000  Sách 

giấy  

15 

Pyotr Đại Đế: Người 

con vĩ đại của nước 

Nga 

Robert K. Massi Diệp Minh Tâm 9786049986338 
Sách Văn 

hóa lịch sử 
2021 824 315.000 126.000 Ebook  

16 Tuyển tập Du ký  Đặng Xuân Viện  Nhiều tác giả  9786049986574 
SáchVăn 

hóa lịch sử  
2021 280 130.000  

Sách 

giấy, 

ebook  

17 
Chakleng - Những 

mảnh ghép kí ức 
Inrasara   

9786049986956 

Sách Văn 

hóa lịch sử  
2022 180 150.000  Sách 

giấy  

 


